	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 52/2013/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2013-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, ngày 09 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND, ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2799/TTr-STNMT, ngày 05/11/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phương hướng quy hoạch

a) Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020;

b) Bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai; những mỏ bao gồm 2 hoặc nhiều loại khoáng sản cần có phương án khai thác tổng hợp nhằm tận dụng tài nguyên;

c) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác;

d) Là quy hoạch định hướng, quy hoạch mở, trong quá trình thực hiện luôn cần có sự bổ sung, điều chỉnh kịp thời qua từng giai đoạn.

2. Mục tiêu quy hoạch

a) Quy hoạch này là cơ sở pháp lý cho Nhà nước quản lý cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản, nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích và phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2020 và làm cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng sau năm 2020;

b) Đánh giá tiềm năng, tình hình khai thác và sử dụng khoáng sản làm cơ sở dữ liệu cho định hướng kế hoạch phát triển công tác thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn giai đoạn 2013-2020. Khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn của tỉnh là các loại khoáng sản đá xây dựng, cát, sét gạch ngói, cuội sỏi xây dựng, vật liệu san lấp và than bùn. Đây là những khoáng sản có tiềm năng lớn của tỉnh, nhưng không phải là vô hạn;

c) Tài nguyên khoáng sản rắn là không thể tái tạo do đó cần xác định rõ chiến lược phát triển ngành khai khoáng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, phù hợp với đặc điểm địa chất-khoáng sản đã được điều tra cơ bản trên địa bàn của tỉnh;

d) Xác định nhu cầu trữ lượng đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong tỉnh; xây dựng biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, khai thác khoáng sản của tỉnh đảm bảo tính hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường;

đ) Xây dựng và ban hành một số quy định, quy chuẩn cụ thể xác định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;

e) Áp dụng tiến bộ khoa học trong nước và thế giới, thay thế dần các sản phẩm từ tự nhiên, bảo đảm bền vững môi trường.

3. Nội dung quy hoạch

a) Dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn đến năm 2020: Việc tính toán nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh chủ yếu được tính theo dự báo nhu cầu thực tế của tỉnh trong kỳ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và định hướng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (kèm theo phụ lục I);

b) Cân đối nhu cầu sử dụng khoáng sản và nguồn cung cấp khoáng sản đến năm 2020 được thể hiện ở các phụ lục (kèm theo phụ lục II, III);
c) Quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên cơ sở nhu cầu thực tế sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn đến năm 2020. Trong đó, có khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (phụ lục IV kèm theo), cụ thể như sau:

- Đá xây dựng: Giai đoạn 2013-2015 diện tích quy hoạch là 10 ha, trữ lượng 4.000.000m³. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 72,69 ha, trữ lượng 17.076.000m3;

- Cát xây dựng: Tiếp tục đưa các mỏ đã cấp giấy phép trước đây vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015 diện tích quy hoạch là 30 ha, trữ lượng 7.406.239m³. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 45ha, trữ lượng 12.873.844m3;

- Sét gạch ngói: Tiếp tục đưa các mỏ đã cấp phép vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015 diện tích quy hoạch là 65,12ha, trữ lượng 5.916.583m³. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 97,51ha, trữ lượng 6.508.228m3;

- Vật liệu san lấp: Tiếp tục đưa các mỏ đã cấp giấy phép trước đây vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015 diện tích quy hoạch là 550,22ha, trữ lượng 36.908.479m³. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 565,24ha, trữ lượng 50.188.523m3;

- Than bùn: Tiếp tục đưa các mỏ đã cấp giấy phép trước đây vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015 diện tích quy hoạch là 72,63ha, trữ lượng 1.446.580m³. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 130ha, trữ lượng 2.466.000m3;

- Cuội sỏi xây dựng: Giai đoạn 2013-2015 diện tích quy hoạch là 20ha. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 40ha, trữ lượng 1.050.000m3.

4. Giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Giải pháp về quản lý nhà nước

Công khai quy hoạch cho các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các doanh nghiệp đang hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, phải tuân thủ Luật Khoáng sản và các nghị định, quy định hướng dẫn có liên quan. Ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép.

b) Các biện pháp bảo vệ môi trường

Phải có biện pháp bảo vệ môi trường cho khu vực đã và đang khai thác và có phương án cải tạo sau khai thác để sử dụng vào các mục đích khác. Đặc biệt đối với khai thác sét gạch ngói và đất san lấp.

c) Giải pháp đối với các điểm dự kiến khai thác trong khu vực quy hoạch

Đối với các điểm dự kiến khai thác phải nằm trong khu vực đã được quy hoạch. Trước khi khai thác phải có đề án thiết kế khai thác, đánh giá tác động môi trường; phải tuân thủ theo các cam kết cả trong và sau khi khai thác.

d) Đối với khai thác cát sông, hồ

Đối với khai thác cát sông, hồ phải tuân thủ theo thiết kế và có giám sát thường xuyên và nghiêm ngặt.

đ) Giải pháp về công nghệ

Xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư các dự án, khai thác chế biến khoáng sản có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường;

Ưu tiên xem xét, cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến những loại khoáng sản quan trọng, có tính chiến lược cho những tổ chức có vốn đầu tư lớn, có năng lực quản lý tốt và công nghệ hiện đại.

e) Giải pháp vốn:

Có chính sách đầu tư về tài chính thích hợp cho các dự án sản xuất, kinh doanh khoáng sản của các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh các loại khoáng sản có nhu cầu thiết yếu trong tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sự phát triển kinh tế của tỉnh;

Đầu tư thỏa đáng cho công tác thăm dò trước khi khai thác và thăm dò mở rộng các khu vực ngoại vi, lân cận nhằm tăng trữ lượng và kéo dài tuổi thọ của mỏ;

Mở rộng mối quan hệ đối với các tỉnh lân cận về mặt quản lý nhà nước, vốn, khoa học công nghệ, kêu gọi đầu tư để khai thác, sử dụng hiệu quả các loại khoáng sản trong tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Quy hoạch này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy hoạch, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục I

DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG


THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN GIAI ĐOẠN 2013-2015,


TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020


(Kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND,


ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
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		TT

		Loại sản phẩm, khoáng sản

		Nhu cầu cho giai đoạn

		Tổng



		

		

		Năm 2013-2015

		Năm 2016-2020

		



		1

		Đá xây dựng (m3)

		3.498.963

		7.933.681

		11.432.644



		2

		Sét làm gạch ngói (m3)

		1.104.471

		2.504.318

		3.608.789



		3

		Cát xây dựng (m3)

		6.948.358

		9.596.400

		16.544.758



		4

		Vật liệu san lấp (m3)

		Ước tính 87.097002

		87.097.002



		5

		Than bùn (tấn)

		139.959

		317.948

		457.906





Phụ lục II


CÂN ĐỐI GIỮA NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015


(Kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND,


ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)




		Khoáng sản

		Nhu cầu 
đến 2015 (m3)

		Trữ lượng quy hoạch (QH) (m3)

		Cân đối giữa khai thác và nhu cầu

		Tỷ lệ đáp ứng

		Tỷ lệ thiếu (%)






		

		

		Khai thác+Dự trữ

		Khai thác (KT)

		Dự trữ (DT)

		

		QH KT

		QH KT+DT

		



		Đá


xây dựng

		3.498.963

		52.000.000

		4.000.000

		48.000.000

		501.037

		1,14

		14,86

		14,32



		Sét


gạch ngói

		1.104.471

		14.293.763

		5.916.583

		8.377.180

		4.812.112

		5,36

		12,94

		435,69



		Cát


xây dựng

		6.948.358

		25.901.497

		7.906.239

		17.995.258

		957.881

		1,14

		3,73

		13,79



		Vật liệu san lấp

		39.556.289

		36.908.479

		36.908.479

		-

		-2.647.810

		0,93

		0,93

		-6,69



		Than bùn

		139.959

		10.327.630

		1.446.580

		8.881.050

		1.306.621

		10,34

		73,79

		933,57





Phụ lục III

CÂN ĐỐI GIỮA NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN ĐẾN NĂM 2020


(Kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND,


ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)




		Khoáng sản

		Nhu cầu 
đến 2020 (m3)

		Trữ lượng (m3)

		Thừa-Thiếu

		Tỷ lệ đáp ứng



		Đá xây dựng

		11.432.664

		21.076.000

		9.643.336

		1,84



		Sét gạch ngói

		3.608.789

		12.424.871

		8.816.082

		3,44



		Cát xây dựng

		16.544.758

		22.280.083

		5.735.325

		1,35



		Vật liệu san lấp

		Ước tính 87.097002

		87.097.002

		0

		1,00



		Than bùn

		457.906

		3.912.580

		3.454.674

		8,54





[image: image1.jpg]: 000'68¢ 000°00¢ neyy yuiy suon( ‘€7 YD
- - 080°CC1 JNA YUIN 99Ny ‘9T 99nyd
- - OINA ‘YUIN 29nYyd ‘97T oonyd
- 000°00L°C Sl ngy) UL YUey], Ug] Wiy Suod
0S0°188°8 000'99%°C
000°0LY'Y 000°009 0°€
000°0€ 9°0 08L1S ne) uog ‘ugny] uol ‘g dy
00T Ty’ 000°009 0‘c 000°0S1 neg) ugg ‘Y SuoT ‘oeln) S0
= 000°0S1 0°l 000°0L yuey [ ney) ‘yuip Suoq ‘nyg Suo
09S'¥ 000'1L1 Il 008°6L yuey L, ney) YuiA SuoT ‘nyd Suo]
005°S8¢ 000°STC 000°SL yuey [, ney) ‘yuig uy ‘yuig yueyy,
000T1€ 000°S61 000°0€1 .
ney) ‘10H BQH BX ‘0 Sung dy
06L°9€S 000°SEY 000°06¢ queyp neyd ‘quig ML
NNd NVHL
(;w ‘ueg) (ey) (;w ‘ugl) (;w ‘ueg)
upAn3u on) uAn3u upAn3u
el rm_\ el el (udhny ‘gx ‘dg) Suna ug,
-3uony nag, °!d -3uony nig, -3uony nap, ’
01 Aq yoeoy AnQ 0202-910C UeoQ 11D $10T-€10T Uto@ Ie1n

(YuIN Ap[ yuy upp upyu unq &0 vnd £1(7 WY [ [ 3uvyy 97 Av3u
‘aNaN-ao/£102/Z§ 08 yuip 14nQ oayy wiayy)

(ugs Sugowp] dpy) rey ugdnb vi3 ngp 3ugyp dnA nyyy)
02707 IWYN Ndd NIHN VL ‘ST0Z-€107 NVO@ IVID HNIN AV.L HNLL NVE Vid NZiLL
NQ4 NVHL YA ONQNHL ONQHL ONAA AVX NAI'T LVA IWVTNYS ONYOHM HOVOH AN0O

JNELIRLE








[image: image2.jpg]quRyL ngyd

; ; ; i 8011 AXO | «quig py-quip oonug @oa ues | ¢
. queyL gy
; ; ; £05259 W | 9X9 | 4015 ugig-yma sonyg @oA Sugs | O
. yuRyL NgYD
; ; ; tScupl P8 1 OX9 | w010 ugig-yuia oonyd @oA Suos | !
98y | o ‘ ss1 | axo O
LT88Y'1 | OV'9F 0r'9y AX9 | quny Suong quiN 0977 Bunag, 997
. ngyO quIN
00€0LE 5 o [FR——— L
e . [ uéop ‘ngyd yury Suon
U000004 reeeos 2@ 19nS “10G yuIs o¢H e yovy |
: ; T ueop ‘ney) yury Suonq
i 000008 %@ 19nS ‘10@ YuIS OFH e Yoty | 7!
189805 000001 Mgy YuIN BUONQ PG 1NS BX | €1
. . g [
pSO'168 000001 R Sona P TR g AT
. . (neyd yury
619196 0SS'S11 Suonq) upiL nect oy Bugr Suosy | 11
: . ngyD Ug L
£5L'91s LyTEsY T e
080°Tr6 000°€Z1 9¢ | XD | MBuD UEL “woH UgL WnH o 1onS
A . ney)
000°000°1 000008 o | @0 | oy mmms Soor R
. . ngyy ug L
00T THI 656'9€C s | axo ‘vob UEL ‘I 08 ‘zA w0 oS | -
. ngyy ugL
87'88¢ v | @O | guny upy s g o1 wLIonS | 2
(;w ‘ugL) (W ‘uel) op
UAn3u ugAn3u ueq | ues
LAY LA ugx) | Sugouy (u9hny ‘gx “dg) Suna ug, LLS
-uon| 1L -Buony pay, ngry | 1eog
oS

nn nqg yoeoy And)

0202-910T Ugod 181D

S10T-£10T ugod 181







[image: image3.jpg]: 91 9 UL Ug ], “YuIg YUey L Yd YueyL

00000s | 01 | 00 [ 6z | 1S@ [ ugrg uey yuig yueyy ‘uy yueyy

6C | 1S@
E 008°CLT 8 I¥'e | 8T | 1S@ | uerg uel ‘Ael yueyy, ‘Sunif yueyy,
< | 1sa

- | - [ ooooo. | ot | 00, | 000r | 00000€ | OI | 00°¢ | 2T | ISG |  U9Ie UBL Yuif UEL ‘UYL UBL
- - - -] - [ ooc | oooovb | 8 | oo | LI | 1Ts@ URIE UBL ‘dgT UBL'T U0q UBL
- - - -] - [ 009 | 000009 | or | 009 | €I | 1sa ualg ug] ‘dy ugl’l 3uoq gl
- [ -1 - 1 w% | oooey | of | cy [ WX | ISG | uerd uel opd yueyl ‘daIH yueyL
0ET ozl | 1941 | oories | o1 | 1€ | o1 | 1sa ug1g ug, ‘dgT ugL‘] Suo@ UEL
uorg ug], ‘e ug] ‘| SuoQ ugl,
00°1 76981 8 ugrg ug[, ‘deTugL‘] SuoQ ugL
0L‘T 000791 L uig ug, ‘de ug ‘ULl ugL
9
4

00% | 0000T€ ug1g Up ] “ogg yueyL ‘Ke\ 19ng
00°s | 00000 | ol ugig ug “dgT ug 03ny SuryD
| 000 | 000001 | s [ 00T | 1 | ISG | ueiduel ‘déTupl 990 Sugyd
[ - ] 't [ oosss | s [ 1 [ 96| 1sa YUIN ABL BX 1YL ‘YuIN yuig EX

dVINVS LVd
85T°566'L1 | 00°6T1 | ¥¥8°EL8TI 0'sh | 0r'0ST | 6£T°90t'L 00°0€ ONOL

68%°0L8 | 00Ty | T0901T 10¥°0%1 Sueg Suei], ‘ugny], uog ‘YN g
Sueqg

60L'S8S°E | 00°ST | 015298 09€'8LS Ghun). BT SO s g Ban

€E4°0S0°CI | 00°T9 | LTY'SI6T 0°S1 00°L8 | SI9'EV6'l Sueq Suel], ‘08T 99§

: Fueg
soLLLe Suel], ‘ugnyJ, uo@ ‘uQn res Suos
001'+€0°1 000'0€T (Suetn 9077-10S ued) GOA 3uQs

quByL ngyd

900°s ‘00 UY-YUIA 29NYJ ?q URE 1ONS

RRAD) [ uel) (;w ‘uel)
ugAngu ugAn3u upAn3u

BL Bl el (udAny ‘gx ‘de) Suna ug],
-3uony nig -3uony nig, -Suony pig, ’

1) A yoroy AnQ 0Z0Z-910C ugod 181D S10T-€10T Ugod e







[image: image4.jpg]= - - . - 00y 00000y | 01 | 00 | ¥ | 1S@ ngy) ugl ‘SUQQ@ UL ‘Ud WeL | OF
- - 00000 01 | 00°Z | 00°0T | 00000¢ O | 00€ | € | TS@ | ypy <oy upy Buony ue F-évﬂ Mw 6¢
- = . g 5 00 00000 | 01 | 00T | 78 | 71S@ | ulg ug[ ‘Suoa eIl ‘yui@ SuQ Ions | 8¢
- 5 : ) - 00T 000°00C 0L | 00T | 9L | 1s@ ugrg ugL ‘SuoA wil'cdy | L€
- 000°00€ ugIg U, “SUQD O UV UENYL | 9¢
- 000°00€ 000°00C ugig ue], ‘3uQD O\ ‘ueny yueyp | G¢
- 000°00€ 000°00T uIg UBJ, ‘BuQD O ‘UENYX Yuey], | p¢

00059 uQrg ug, ‘d9TH BOH 10T BQH | €€
- 000°SLT ulg ug [ ‘ddTH BQH 10T BQH | T¢€
- 000°0S1 urg ug, ‘d9tH BOH YuIg BOH | 1¢
- 000051 uglg ug [, ‘Suoy ug] ‘Aeq ues | 0¢
- 006695 0%9°001 ug1g ugJ, ‘Suoyd ugl ‘deyr wox | 67
N - 000°00C uQig ue], ‘Suoyd ue], | 8¢
i 000°'$TT €69'1C1 ugrg ug, ‘Suoyd ugl ‘ney dy | /g
= 000°00% 000°00T ugig ug ‘d91H BOH ‘g SUQ@ BOH | 9T
: 000°0SS ugrg ue], ‘Ag ] yuey[ ‘weN yueyl | <z
- 1LE¥T uQlg UB, ‘yuig Yuey] ‘eQH YUBYL | T
i 0S8'LII ugrg ug] ‘AgL yuey] ‘uos yueyl | €
- 005'STI1 urg ug[, ‘KB YUBY[ ‘UOS YUY, | T
- TEL'SI1 ulg UL YuIg ugL BX | 1T
. 085971 uglg ug], ‘Suoyd ugl X | 0T
- 000°SSY ulg Ug [, ‘yuig yuey] ‘uy yueqr | 61

00T'€s uglg Ug L ‘quig Yyuey 007 yueyy | 8|

. uIg
) COgTIor ug] ‘yug yuey L oonyd queyp | !
- 969791 ualg ue], ‘AT Yuey[ ‘weN yueyy, | 91
(Jw “ugL) (;w ‘ugL) (;w ‘uey)
ugAn3u ugAn3u ugAn3u
ey, ey, gL, (udhny ‘gx “de) Suna ug, LLS
-3uony niy, -3uony niy, -3uony nig,

nn ng yoeoy And

020T-910T ugoq 1e1n

S10Z-€10T ugoq 1e1n







[image: image5.jpg]I I I I R BT

| 000081 | 9 [ oo | 68 | 1sa

|- [ -] - p - [ - | osee |ostest | 9 | soc | 88| sa

| [ | oozeey | o1

| ccy | ere | oooooe | ot | 00 | 9Tl

[ [ - [ sre [ 8uvel | 9 | sce [zl

[ oo [or [ o [ [ e [o

IIII!.EEEI

|- [ o000 | o
IIE ol

| 00 [ 00 [ 00000¢ | oI | 00% | 2 |
| 00 | o000 | o0000¢ | of | 00°€ | 6 |

00T°SS1

ngy) yuiy suon ‘ONALLY I3
ngy) yuiy suond ‘QNALLY d
ngy) Yury suond ‘e BYD X
ngyp yuiy suon( ‘e ey BX
ngyD Yuiy suon YuiN oonyd
neyH

ug L, ‘yuey L ugl ex ‘dory ugl dy
ngyo

ug ], ‘Nyd ugL Bx ‘ULl ugl dy
ngyp ug], ‘Suny ugl ‘g Suni ug],
ngyp Ug], ‘SUny ugJ, ‘qUeY] ug,
neyp ug], ‘A 19ns ‘9 dy

NEYD UBL N UBL ‘UgNX UEL
ngyd UBL, ‘NYJ UL ‘Ueny UE],
ngyD ug, ‘Ke( 19ns ‘e ey,

\ ngyo

ug], ‘Suo@ yuey] ‘Suny yuey],

ANt |n|O|b~]| 0 =N Al |
ninninfnfn| n Yol O |\©o|©

-
v

I. - H

000°0%1
000°St¢C

neyp ug], ‘98N Iong ‘y dy
ngy) ug[, ‘98N 19ns ‘9 dy

000'0S€ ‘

000°0LC

IIII!EIEH

ngy) ug], ‘e UgL, QU AgD dy
neyd ug], ‘08N Ions v dy

ngyp UgJ, ‘eQH U, ‘SUL], U0O 90S
ngyd ug], ‘eQH U, Agd AgD

- LO‘T S8CES S LOL 07
- 00°€ 0007051 S 00°€ | 91

|- [ - | ooooor | ot
|- [ - | ooosee | ol

00 AQ yoEoy And 0202-910T UBOQ 121D

S10T-€10T ugoq Ie1n

ngyd Ug, ‘BOH UEJ, ‘SUBL], U0 99§
ngyD U, ‘10H UL, ‘Yuey], I0H
ngyd ug], ‘I0H VgL ‘UgL I0H

neyd ug [ ‘eH UBL ‘Sun( UEL

(udhny ‘ex dmv Suna ug,

— || (V]ORN [D
T | (T (||| 0







[image: image6.jpg]000°S€l

neyn
ue], 901

Yury Suond “quIN 99T ¢

059°81¢C

0007001

05€ 181

00€°061

ngyo

Yuiy Suond “YUIN 99T ‘UBL 99
negy)

qury Suond “YuIN 90T ‘dATH 99T
ngyoy

Yury Suon(y ‘quI 900y X
ngy) yuipy Suon( ‘1Y ngd

00091¢

058°SCI

09L°evl

16T'1

ngyo

quIy Suond ‘10U NgD ‘BH 10U
ngyd YuIy

Suon( ‘Yuiy 99Ny ‘€8N 29Ny
neyd Yuiw

Suon( ‘ueyq gx ‘Suonyd YuIN

ngy) Yuipy
Suon(q ‘SugN neq ‘yuig YuIN

0SL9%C
000°0ZY
001°86

ney) yuiy suon( SugN neg

ngyD Yuip
Suon( ‘ueyd gx ‘| uo d9nyq

ngy) yuiy Suon( ‘ueyd gx

000°0ST

0€8°0LT

ngyd Yuiy
Suon(y ‘ueyq gx ‘z U0 2onYg

neyy
qui Suon( ‘@ 19N ‘[ Yui@ UL,

nn ng yoeoy Ang)

0LTEPE

0T0Z-910¢ ugoq Ie1n

000°00¢

S10Z-€10T Ugoq@ 1e1n

ngy) Yuiy
3uon( ‘g@ 19ns‘1 yuIg opnyd

(ughny ‘gx ‘de) Suna U,







[image: image7.jpg]00T'9%¢

Sh'e

€891 S¥'e

| - | wT | oozust | 9 | wT |6T| TSA
3 [3 3

000°0CI

yuey,

ey ‘quig gy, ‘Suoyd yuig
uey [, Ney ‘Yuig uy ‘uy yuey],
yuey ] ney) ‘yuig M Sudny wox
yugy L ngyD ‘yuig 11 ‘Sudny wox

000°9¢¥

-
9
o1

9T

I€1 | 1Sa
€€l | 1Sa

000°00€¢
000°18

89°¢ 89°s 000°0CI 9 00°C EE

006'¥1

Yuey L, neyD ‘19H ¢OH ‘U9 9
Yuey L,
ngyy ‘yuey ], eoH ‘oonyd dory

yuey L ney) ‘yuig 11 ‘SuoT we],
yuey L, neyD ‘yuig K ‘TeH wox

000'96¢

000019
]
| 00006 |
| 000°00€ |

000°000°1

H

IT'T

071 | 1Sa
SIT | 1S@

000°00¢
YeEEY 11

- | - [ v [ oose | - | w6l |€NN] 1ISd |

L]

0l

00°L

19°01

5091 =

19 | v11| 75 |

00c | 681 17¢°s¢ - | 8L [T | 8@ |

80°C

| ooovor | s [ 80 [or] 1sa |

¢

000°8¢C

queyl, ney)’ LL ‘1d

quey,

neyp ‘queyx, ngy) ‘LI ‘TeH Wox
yuey 1, ney) 10H EoH ‘quig goH
Yuey ], ney) ‘yuig M, ‘reH wox
yuey [, neyd ‘yuig M ‘TeH Wox
quey [, ney) ‘quey, goH ‘10 4D
yuey L, ney) ‘1043 SuQ@ ‘TeH eng,

quey L neyd 1y SuQq ‘TeH enf,

0S6'81L

€786
8C1'881

quey L, ney) 1oy Suo@ ‘reH eny,
Yuey L, Ny ‘N uy Oy uy

S0T’ 101

ngy) YuIy 3uon( 1D g BX

S€8'901
YT 1vE

ngy) YUy Suon( ) uyg BX

neyD Yuiy
Fuonq ‘YN Sugnu, ‘quig ugnyg,

008181

neyd yuin
Suong ‘N Sugni] ‘eoH ueny],

(¢ur ‘ve1)
ugAnSu
el
-3uony ni,

nn nqg yoeoy And

0T0Z-910T ueog rern

(w ‘ue1)
ugAnsu
eL
-3uony ni,

S10Z-€10T ugoq 1e1n

(ughny ‘gx “‘dg) Suna ug[,







[image: image8.jpg]000°00€ 00c | €6 UYL NEYD “09ng OBH ‘10T yuig

00t'€0C 6£c | 901 UYL NgyD 2ong OPH ‘UdS neg

L0'01 | Lo‘ex [ 00000¢ [ or | o0c | ¥6 | quey L, neyd ‘191D ugly ‘yui@ ugL
: g Yuey L,

00000€ | 01 | 00¢ | 08 ABYO “YuIA 0Ny Funil oonyd

€891 - | sv'c [su quey ], ney) ‘I0H BOH QY Sung

: ¢ : e UYL NEYD)
SLEL | 1681 1L°8€T - HE cqA BT A BuoT “Dug 0

6s's | 6s8 | 00000 | o1 | ooc |LL1] YUBYL NBYD ‘UL YUIN ‘WIS BL,
000°0Z¢€ 00 YUELL NgYD ‘Ui YUIN ‘ION 0D
vET'86 L0T UYL NgYD ‘UG YUIN ‘WIS BIL

- | -] - | e¥e | zeoeor | 9 | et | LSt YURYL NEYD ‘UG YUIN RO UoE
895971 9 1T | 19°e [ ovs — [ os1 [1st Yuey [, NEYD ‘UG YUIN ‘0D U
9

106 | 009081 ki
ngy) ‘yuig yuey L ‘10S U9g WeN

9

STL 000°LE - | szl | gst Juey L ngyd Yuig uy ‘uy yuey,
Hoow.sah g:aﬁzﬁu;_:mms<;_£m€aﬁ
o

01 0€L'79 yuey L neyd ‘yuig Uy Yuig yuey
‘ : queyL
fE srev ngyD ‘UG YUY 00Nyd YueyL
SO queyyr
ngyD ‘ugld YueyL ‘8QH YueyL

000081 009 Vv Sl yugy L ney) ‘19 eQH ‘Uo7 od
00s°Tyl s8¢ | 000001 yuey [, ney) ‘yuey, goH ‘doH oy

queyL
ngyD ‘SuoT yueyl, ‘10S upg ogd

80°C 008'tCI

(;w ‘ugy)
upAn3u

ey, : (udAny ‘gx “dg) Suna ug,

-3uony niy, ; ’

101 A yogoy £nd 0202-910T Uéog 1e1o







[image: image9.jpg]68 vov
000°001

Sa
S68°6C¢ 00°01 EE

ngq 0n Sueln we) Uy we)

ne)
uog “UBNy L, UQLL BX ‘UOT Wel, neg

ngo ugg ‘Yuey, uy ‘10A dy

000191

Ilﬁ

SIT | 1SA
000°00€ Eﬁ%

IIIE!E%

000°0€9

000°00€ 00¢

ng) uog ‘ugny, SuoT ‘Buny SUO]
ngd ueg ‘ugnyJ 107 ‘@oH ugny[,

ng) ugg ‘ugny[ ugly, ‘g dy
ngo udg ‘UENY, UYL, ‘WRI], neg
ng) upg ‘ugny[ el ‘g dy

000°S€C

9TS'Cl ) T | 1Sa

)
upg ‘queyy| Suo ‘Suon) Suo]

186'8C § v6l | 1SA
16T°SY 201 | L6I | T1SA

ng) ugg ‘Sueln) 3uo ‘ug] 3uo]
ned ugg 0y 3uo] ‘oeln) Fuo]

- | - [oo0oost | ol |
IIE

000°58¢C ST | 961

1Sa
000°00€ 00°€ EE
81zoy | - | 99% [ 161 ] 1sG |
000°07T 8 | oo¢ [sor| 1sa@ |

005811 ) 9SI | 1Sd

ne) ugg ‘3uern) 3uo ‘ug], uo]

Fo ug w5
ugg “ognud Suo] ‘uog 99nyd
N ugg NY) 30T 0PI 30T
YUY L nEy) g en ] BUIIX Ae)) de
Yuey ], ney) yuig uy ‘yuig yueyy,

0007501 y €8 | 1Sa

queyL
ngyD ‘YUIA 29Nyd ‘eQH 99nyd

000°891 ’ 1Sa
000°00€ ‘ 1sa

Yuey ], gy ‘UG YuIN ‘00 ugd
yuey],
neyp ‘YuiA Suog ‘ngyd Suo

000°501 1Sa

yuey L,
10Uy Sug ex ‘g eng, dy

13

neyd

- 000°SLO’1

000°9C1 ¢ 1sa

ME,S«N rC
ugAn3u

'L
-3uony niy,

nn ng yoeoy AnQ

ms,:ﬁv
upAn3u

L
-3uony niy,

0T0T-910T ueog rern

(;w ‘ugr)

ugAn3u

el
-3uony niy,

S10T-€10T Ugoq 1e1n

uQn w:ﬂvﬁ

quey ],
neyp ‘1oyy Suog ‘SuonT yuig

(udhny ‘ex dmv SunA ug,







[image: image10.jpg]0007001 ¢ Jueg Juei], ‘nng oonyd
000°00S ¢ Sueq Juel] ‘yuig eIn
| [ ooo0os | ot | i 000005 j Bugg BupLL 00T BID
| ] oo0oos [ or | i 000°008 " Sueq Supl] YUIL UV
IIE : 000005 ﬁ Sugg SuplL “UENYL UoG
I 000°0LT ; 806'€6 8 Sueq Supl] “UENYL o0NUq
000000'C 000°00S Sueg Sues], ‘Suny 90T ‘YD 90T

i 000019 ¢ Sueg Suel ], ‘Sunp 207 ‘quig o0

000°01L Sueq Suel], ‘Funy 997 ‘quig 99T
Sueq Suel], ‘uenyJ, Suny ‘i1 907
000°00S ¢ ngq QD “On Yuey [ gX
000°00S ng( 0D 09Ny yueyy, X
000°00S ¢ ngQ QD Buo@ 29nyd X
000°00S ¢ neq 0D YueyJ, 0onyJ X
000°00S X ng( QD ‘Uo@ neqd X
000981 neq QD ‘yuey], dIrH gX
000°00S ng( 0o ‘SuelH we) EX
00099 ne( Q0 ‘Suo@ 2onyd oe1L Ae)
79¢€°8T1 ¢ ng( QD ‘Suod donyd dwz L AeD
0059 ngq QD ‘Yuey, 0Ny
00L°S ¢ ngq 9D ‘uod neq ‘1 dy
00€'t ¢ ngq 9O ‘uod neq ‘y dy
000 V€l ng( 0D ‘U9 neg
0009 neq QD ‘ong YueyL
ngq

0D ‘yuey ddry ‘que weg dy
00°00%'S ‘ neq QD on@ YueyL ooy dy

(o)
—

v |\© £}
I
— ] —

€ITv6l1

(udhny ‘gx ‘de) Suna ug[,

1 nq yoeoy AnQ) 020T-910T Ugogd 1e1n S10Z-€10T ueoq Ie1n







[image: image11.jpg](Sunp Adpx

105 10m2) QXSO “(dp] uvs 1wp) ISQ - (Sustp Apx 1p2) QXD ‘(Susip Avx vp) AXG ‘(193U YoU3 195) NOS ‘(unq uvyy) g1 > Y5

000°S6£°6
000°S¥ 00°06

000°00S'T | 00°0S

000°000°L

0000s0r | [ ooy Joszos | | Jeoer| [ ] 00000 ONOL]

YuIN

A ex iy “(uel, yuIN) Ag [, qursy
YuIN

A BX iy} ‘us@@ eg NN WeN A,
ugrg ug[, ‘(d9rH BOH) 9D QT WeN

000°ST

000°00€ 000009

000°52S9 00005y

€7S'881°0S

00091

000°LS€

000°9LE

IEEEIEH axso
- r 1 1© 1 |
HEEEHEE
o1 | iS¢ | LSS | EIEE

ngyy Ug[, ‘Uo@ Ions weN

ngyy

ug], ‘(Aeq 19ns) o 99nN Igng

ngUD UEL (03N Iong) ong, og _m_sm
10S 101D

quBY BQH BUNIL YUBYL U0 BX
yuey[, eQH ‘weN yuey], Suo gX
yuey [, eQH ‘SuQ@ SuQnif, BX
yuey], BQH ‘eQH SuQniy gx

000°9v¢€

9L°€ 9L‘9 000°00€ 0l
- mw ! 00S°16

000°00C

yuey ], eoH ‘Ag], Suoniy ex
yuey [ eQH ‘ug], dorH ex

000°065°C

000°00§

Sueq Suel], ‘14D 20Ny

000°00S

nn Aq yoeoy AnQ)

000°00¢

0202-910T ugod 181D

Sueq Suel], ‘Yueyy, yuig

(udAny ‘ex ‘de) Suna ugg,








